
Số

TT
Họ và tên Ngày sinh

Ngày tháng 

năm tuyển 

dụng chính 

thức

Ngày tháng 

năm vào 

Đảng  

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức vụ
Trình độ 

chuyên môn

Lý

luận

chính

trị

Ngoại

ngữ

Tin

học

1 Lê Tuấn Ngọc 10/03/1968 03/04/1996 30/10/2003
Bác sĩ chính  

hạng II
V.08.01.02 Trưởng khoa BSCKI-Lao Trung cấp C Cơ bản

2 Nguyễn Minh Châu 30/10/1973 01/10/2003 05/01/2009
Bác sĩ chính  

hạng II
V.08.01.02

Phó Trưởng 

khoa
BSCKI-Nội Trung cấp Bậc 3 Cơ bản

3 Trần Thị Mỹ Kiều 05/10/1969 08/02/1999 10/9/2013
Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Điều dưỡng 

trưởng khoa

Cử nhân 

Điều dưỡng
Trung cấp B A

4 Phạm Văn Hùng 05/05/1989 01/12/2013 Bác sĩ hạng III V.08.01.03
Bác sỹ đa 

khoa
B1 Cơ bản

5 Võ Thị Hồng Phượng 15/10/1994 01/09/2020 Bác sĩ hạng III V.08.01.03
Bác sĩ y học 

cổ truyền 
B1 Cơ bản

6 Võ Thị Kim Lệ 05/06/1970 01/07/1996
Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Điều dưỡng 

trung học

7 Lê Thị Minh Hảo 06/09/1990 21/4/2011
Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Cử nhân 

Điều dưỡng
C

 

Cơ bản

8 Phạm Thị Ly  12/07/1991 01/12/2013
Điều dưỡng  

hạng IV
V.08.05.13

Điều dưỡng 

cao đẳng
B B

9 Hồ Thị Ly 10/04/1987 02/10/2017 05/4/2009
Điều dưỡng  

hạng IV
V.08.05.13

Điều dưỡng 

cao đẳng
Sơ cấp A Cơ bản

10 Trần Thị Thu Bạn 01/10/1992 01/04/2018
Điều dưỡng  

hạng IV
V.08.05.13

Điều dưỡng 

cao đẳng
B B

11 Hồ Thị Ngọc Chi 29/05/1990 01/10/2017
Điều dưỡng  

hạng IV
V.08.05.13

Điều dưỡng 

cao đẳng
B B

12 Nguyễn Thị Toàn 14/07/1989 21/04/2011 14/6/2016
Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Cử nhân 

Điều dưỡng
C Cơ bản

Phụ lục 4
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13 Bùi Thị Bích Ngọc 10/12/1990 05/05/2011 05/6/2022
Điều dưỡng  

hạng IV
V.08.05.13

Điều dưỡng 

cao đẳng
B A

14 Nguyễn Thị Tám 23/05/1973 01/07/1996 16/3/2015
Điều dưỡng  

hạng IV
V.08.05.13

Điều dưỡng 

cao đẳng
A2

15 Trần Huyền Ngân 04/04/1996
Điều dưỡng  

hạng IV
V.08.05.13

Điều dưỡng 

cao đẳng
C Cơ bản

16 Đinh Thị Dung 02/12/1998 01/01/2022
Điều dưỡng  

hạng IV
V.08.05.13

Điều dưỡng 

cao đẳng
C Cơ bản

17 Lê Thị Ánh Tuyết 26/02/1995 10/01/2022
Điều dưỡng  

hạng IV
V.08.05.13

Điều dưỡng 

cao đẳng
B B

18 Ngô Thị Lệ Thu 22/06/1997 24/5/2023
Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Cử nhân 

điều dưỡng 
B Cơ bản

Ghi chú: Còn thiếu 03 bác sĩ và 01 cử nhân điều dưỡng: chờ tuyển dụng
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